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Số báo giá: BG-KSK-2026/300+

Ngày lập: 01/08/2026
Hiệu lực: 30 ngày kể từ ngày gửi 

BÁO GIÁ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2026
(Quy mô áp dụng: > 300 Công nhân / Nhân viên)

Đơn vị thực hiện: KHAMSUCKHOECONGTY.COM Hotline: 0982 884 032 - 0962 111 751

I. DANH MỤC & ĐƠN GIÁ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHUNG

STT Danh mục khám Chú thích / Mục đích tầm soát Nam
Nữ

CBNV
Nữ CB

GĐ

1 Khám tổng quát lâm sàng (Bao gồm các chuyên khoa dưới đây) ✓ ✓ ✓

1.1 • Khám thể lực
Đo chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI, huyết áp,
mạch.

✓ ✓ ✓

1.2 • Khám nội khoa
Kiểm tra tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết
niệu, cơ thần kinh.

✓ ✓ ✓

1.3 • Khám ngoại khoa
Kiểm tra hệ vận động, cơ xương khớp, cột
sống, thoát vị.

✓ ✓ ✓

1.4 • Khám da liễu
Tầm soát các bệnh lý về da, dị ứng, nhiễm
trùng da.

✓ ✓ ✓

1.5 • Khám răng hàm mặt
Kiểm tra sâu răng, viêm lợi, cao răng, các
bệnh lý RHM.

✓ ✓ ✓

1.6 • Khám tai - mũi - họng
Tầm soát viêm họng, viêm mũi dị ứng, viêm
tai, thính lực.

✓ ✓ ✓

1.7 • Khám mắt
Đo thị lực, tầm soát tật khúc xạ, bệnh lý đáy
mắt/kết mạc.

✓ ✓ ✓

2
Tổng phân tích tế bào máu
ngoại vi

Tầm soát các bệnh lý về máu, thiếu máu,
nhiễm trùng...

✓ ✓ ✓

3 Định lượng glucose
Tầm soát bệnh lý tiểu đường, rối loạn chuyển
hóa đường.

✓ ✓ ✓

4 Tổng phân tích nước tiểu (10 TS)
Tầm soát bệnh lý nhiễm trùng tiểu, bệnh lý
về thận...

✓ ✓ ✓

5 Định lượng urea Đánh giá và theo dõi chức năng thận. ✓ ✓ ✓

6 Xét nghiệm SGOT
Kiểm tra chức năng gan (viêm gan, gan
nhiễm mỡ...).

✓ ✓ ✓

7 Chụp X-quang phổi thẳng
Kiểm tra tim phổi, phát hiện sớm lao phổi, u
phổi, viêm phổi...

✓ ✓ ✓

8 Khám phụ khoa (Dành riêng Nữ)
Tầm soát các bệnh lý phụ khoa, tuyến vú và
ung thư CCTC

✓ ✓

8.1 • Khám âm đạo nắn bụng
Tầm soát các bệnh lý vùng âm đạo, tử
cung....

✓ ✓

8.2 • Khám vùng bẹn dưới Tầm soát khối u vùng bẹn... ✓ ✓

8.3 • Khám lâm sàng vùng vú Tầm soát u vú, bất thường mô tuyến vú... ✓ ✓

8.4 • Siêu âm vú
Tầm soát chuyên sâu u vú, nang vú, tổn
thương mô tuyến vú.

✓



STT Danh mục khám Chú thích / Mục đích tầm soát Nam
Nữ

CBNV
Nữ CB

GĐ

8.5 • Pap smear
Phát hiện sớm tế bào bất thường, tầm soát
ung thư cổ tử cung.

✓

9
Hồ sơ quản lý sức khỏe toàn
công ty

Sổ tổng kiểm tra sức khỏe định kỳ. Miễn phí

10 Đánh giá phân loại sức khỏe Từng cá nhân (theo Thông tư Bộ Y tế). Miễn phí

ĐƠN GIÁ NAM ĐƠN GIÁ NỮ CƠ BẢN ĐƠN GIÁ NỮ ĐÃ CÓ GĐ

210.000 VNĐ 235.000 VNĐ 365.000 VNĐ

II. DANH MỤC KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP (TÁCH RIÊNG)

STT Danh mục khám Đơn giá / Người

1 Đo chức năng hô hấp 60.000 VNĐ

2 Đo thính lực sơ bộ 60.000 VNĐ

III. BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ THAM KHẢO

(Ví dụ tính toán mẫu cho quy mô: 150 Nam, 100 Nữ cơ bản, 50 Nữ đã có GĐ) 

Khoản mục / Đối tượng Thành tiền

Đoàn Nam: 150 người x 210.000 VNĐ 31.500.000 VNĐ

Đoàn Nữ cơ bản: 100 người x 235.000 VNĐ 23.500.000 VNĐ

Đoàn Nữ đã có gia đình: 50 người x 365.000 VNĐ 18.250.000 VNĐ

TỔNG KINH PHÍ DỰ TOÁN (300 NGƯỜI) 73.250.000 VNĐ

IV. QUYỀN LỢI VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT (> 300 CÔNG NHÂN)

Tổ chức khám lưu động tại Nhà máy/Xưởng: Tiết kiệm thời gian di chuyển, không gián đoạn hoạt động
sản xuất.

Cấp Sổ sức khỏe & Báo cáo tổng hợp: Lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử, phân loại sức khỏe I, II, III,
IV, V theo đúng quy định Bộ Y tế.

Đội ngũ Y Bác sĩ chuyên khoa: Giàu kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại, tận tâm và chuyên nghiệp.

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu)

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

KHAMSUCKHOECONGTY.COM
(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu)

• 

• 

• 
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